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7 `. ẩ S14 Bờng Sao, Phường a vane, te. noi MẪU GÓI, HOP ĐĂNG KÝ THAY ĐÔI 
- Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói hỗn dịch uống 5 mi 
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AniiCELA | =. 
Pyrantel................... 50 mg/ml (5% Kitt) 

Pyrantel a A a 
Chỉ định - Chéng chỉ định - Liêu dùng và 

50 mg/ml cách ding - Thận trong - Tắc dụng không 
mong muốn va các thông tin chỉ tiết khác; 
Xem trên từ HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không 
quả 30°C, trảnh ảnh sang. 

Tiêu chuẳn: TCCS 

I~ 
BEY siicccusstaiiaasiens 

ĐỀ XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DŨNG. 

fa Cơ sở sản xuất: 
Gói 5 ml CÔNG TY CP DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lê C16, 8. số 9, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

war 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM SLSX: HD: 
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ta CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM MAU GÓI, HOP DANG KY THAY ĐÔI 

- Mẫu nhãn hộp chứa 50 gói hỗn dịch uống 5 ml 
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AniiCELA | = 
Pyrantel..................... 50 mg/ml (5% ki) mg) 
(Dưới dang Pyrantel pamoate) yrante Tả Được ie a 
Chi định « Chỗng chi định - Liễu dùng và 

50 mg/ml cách dùng - Thận trong - Tác dụng không 
mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: 
Xem trên tử HDSD kèm theo. 

—
®
 

Bao quản: Nơi khé rảo, nhiệt độ khong 
quả 30°C, tranh ánh sang. 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SDK: 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

a Co sở sản xuất: 
Gói 5 mi CÔNG TY CP DƯỢC PHAM AN THIÊN 

L6 C16, Ð, số 8, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Ba, TP. Hồ Chí Minh 

wy 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM SLSX: HD: 
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- Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói hỗn dịch uống 10 ml 
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AniiCELA | === 
Pyrantel................ ..... 50 mg/ml (5% KIN) 
(Dưới dang Pyrantel pamoate) 

Pyra nte Tả dược vừa đủ, 

Chỉ định « Chẳng chỉ định - Liều dùng và 
50 mg/ml cách dùng - Thận trong - Tác dựng không 

mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: 
Xem trên tử HDSD kẽm theo. 

Bảo quản: Nơi khỏ ráo, nhiệt độ không 
quả 30°C, tránh ánh sảng. 

ye 
Tiêu chudn: TCCS 

(2 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DŨNG. 

ru Cơ sở sản xuất: 
Gói 10 ml CÔNG TY CP DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, TP. Hỗ Chi Minh 

war 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
314 Bong Sao, Phường 5, Quận B, TP. HCM SLSX: HD: 
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Cal CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM MAU GÓI, HOP DANG KY THAY ĐỎI 

- Mẫu nhãn hộp chứa 50 gói hỗn dịch uống 10 ml 
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- Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói hỗn dịch uống 15 ml 
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Pyrantal...................... 50 mg/ml (5% klAt) 
(Dưới dang Pyrantel pamoate) 
Tả được vừa đủ, Pyrantel 

50 mg/ml 
Chỉ định - Chéng chỉ định - Liễu dùng va 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không 
mong và các thông tin chỉ tiết khác: 
Xem trên từ HDSD kèm theo, 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không 
quả 30°C, tránh anh sảng. 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SPK:...................... 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DUNG, 

Cơ sở sản xuất: 
CONG TY CP DƯỢC PHAM AN THIÊN 
L6 C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, TP. Hà Chí Minh 

Gói 15 ml 
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tĂ CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
ANTHIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 6, quận 8, TP.HcM MAU GÓI, HOP ĐĂNG KY THAY ĐỎI 

- Mẫu nhãn hộp chứa 20 gói hỗn dịch uống 20 ml 
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mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: 
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Bảo quản: Nơi khé ráo, nhiệt độ không 
quả 30°C, trảnh ánh sang. 

Tiêu chuẩn: TCCS 
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`. Sư Bông Seo, Phường scutes ro Hoi. MẪU GÓI, HOP ĐĂNG KÝ THAY ĐÔI 
- Mẫu nhãn hộp chứa 50 gói hỗn dịch uống 20 ml 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

HON DICH UONG 

ANTICELA 

“Dé xa tam tay trẻ em ” 

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ” 

THÀNH PHAN 
Heat cliats EyrngtlBÏ teaaenaaaaeronoeoosartrosssn 50 mg/ml (5% kl/tt) 

(Dưới dạng Pyrantel pamoate). 

Ta dược: Vừa đủ. 

(Polysorbat 80, acid citric, natri citrat, natri saccharin, glycerin, sorbitol 70%, nhũ tương simethicon 30%, 
natri benzoat, xanthan gum, tabulose, hương vanilla, nước tinh khiêt). 

DANG BAO CHE: Hỗn dich uống. 

Mô tả sản phẩm: Hỗn dịch thuốc màu trang đến vàng nhạt, hương vanilla. 

CHỈ ĐỊNH 

Điều trị nhiễm giun đũa, giun kim và giun móc ở người lớn và trẻ em. 

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG 
Liều dùng 

Điều trị nhiễm giun đũa, giun kim 

Liều thông thường là 10-12 mg/kg. 

Liều dùng 

Tuổả chal = Quản Ong 5 ml Ong 10 ml 
udl dung coc đong ene ter kẽ _ 

. Ä hoặc gói5 | hoặc gói 10 | Gói 15 ml | Gói 20 ml 
kèm theo đề 
đong thuốc) kg ml 

Trẻ em: 125 mg/10 kg uống | 2,5 ml es = = _ 
1 liêu duy nhat. 

Nguoi lon < 75 kg: 750 mg | 15 ml (1 chai) | 3 ống (hoặc | --- 1 gói --- 
udng Ï liêu duy nhật. 3 gói) 

Người lớn > 75 kg: 1000 mg | 20 ml (1 chai 4 ống (hoặc |2ống (hoặc | --- 1 gói 
uông | liêu duy nhật. và 5 ml) 4 gói) 2 gói) 

Đối với điều trị nhiễm giun kim: Để điều trị đứt điểm, cần điều trị cho cả những người xung quanh và phải 

thực hiện các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt. Dé tránh tự tái nhiễm, dùng 1 liều lặp lại sau 3 tuần kể từ 
khi dùng liều đầu tiên. 

Điều trị nhiễm giun móc 

Trường hợp nhiễm Necator americanus hoặc Ancylostoma duodenale nặng tại những vùng bệnh lưu hành, 

liều dùng là 20 mg/kg/ngay (dùng | liều duy nhất hoặc chia thành 2 liều dùng), trong 2-3 ngày. 
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Liéu ding 

Chai 15 ml (sir 
dung céc dong 
kém theo dé 
đong thuốc) 

x 

Ong 5 ml 

hoặc gói 5 
ml 

Ong 10 ml 

hoặc gói 10 
ml 

Goi 15 ml Gói 20 ml 

1 liều duy nhất. 
Trẻ em: 250 mg/10 kg uống 

Người lớn < 75 kg: 1500 mg 
uông | liêu duy nhất. 

5ml 

30 ml (2 chai) 

1 ống (hoặc 
1 gói) 

6 ống (hoặc 

6 gói) 
ste 2 gói 

udng 1 liều duy nhất. 
Người lớn > 75 kg: 2000 mg | 40 ml (2 chai 

va 10 ml) 
8 ống (hoặc 
8 gói) 

4 éng (hoặc | --- 
4 gói) 

2 gói 

Trường hợp nhiễm Ancylostoma duodenale nhẹ, dùng 1 lần duy nhất liều 10 mg/kg có thể cho đáp ứng 
đầy đủ. 

Cách dùng 

Dùng đường uống. Lắc kỹ trước khi dùng. 

Có thể uống thuốc vào bất kỳ lúc nào, không cần nhịn ăn trước khi uống và không cần dùng thêm thuốc 
tây giun khác. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

Mẫn cảm với pyrantel hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

CANH BAO VA THAN TRỌNG KHI DUNG THUÓC 

Giảm liều ở những bệnh nhân suy gan. 

Điều trị nhiễm giun kim: Nhằm ngăn ngừa tái nhiễm, cần thực hiện các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt 

như vệ sinh vùng hậu môn hàng ngày, chà rửa móng tay nhiều lần trong ngày. Cắt thật ngắn móng tay ở 
trẻ em. Thay đồ lót và đồ ngủ thường xuyên, tránh để bệnh nhân gãi. 

Do sự lây nhiễm giun kim thường không có triệu chứng, do đó, nên điều trị cùng lúc cho cả những người 
xung quanh. 

Cảnh bdo ta duoc 

Thuốc này có chứa dưới 1 mmol (0,9 mg) natri trong mỗi 1 ml hỗn dịch uống, về cơ bản được xem như 
“không chứa natri’. 

Thuốc này có chứa sorbitol, cần xem xét tác dụng hiệp đồng của các thuốc có chứa sorbitol (hay fructose) 

và khẩu phan sorbitol (hay fructose) dùng theo chế độ ăn kiêng. Hàm lượng sorbitol có trong thuốc udng 
có thé anh hưởng sinh khả dung của các thuốc khác khi dùng chung. 

Thuốc này có chứa natri benzoat, có thé làm tăng nguy cơ vàng da, vàng mắt ở trẻ sơ sinh (4 tuần tuổi trở 
xuông). 

SU DỤNG THUOC CHO PHU NU CÓ THAI VA CHO CON BÚ 
Phu nữ có thai 

Về mặt lâm sàng, đến nay vẫn chưa có thông tin nào về tác dụng gây di tật hoặc gây độc cho thai nhi của 

pyrantel. Tuy nhiên, chỉ theo dõi việc tiếp xúc của thai nhi với pyrantel không là không đủ dé loại trừ bat 

kỳ một rủi ro nào. Do đó, chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ có thai khi thật sự cần thiết. 

Phụ nữ cho con bú 

Tránh dùng ở phụ nữ cho con bú trừ khi thật sự cần thiết. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VAN HANH MAY MOC 

Chưa có bằng chứng về anh hưởng của thuốc lên kha năng lái xe, vận hành máy móc. 
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TUONG TAC, TUONG KY CUA THUOC 

Tương tác thuốc: Cho đến nay, các dữ liệu sẵn có không cho thấy các tương tác có ý nghĩa trên lâm sàng. 

Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 
thuôc khác. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN CỦA THUÓC 

Hiém gặp: Rối loạn tiêu hóa (chán ăn, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy), transaminase gan tăng nhẹ và 

thoáng qua. 

Thuốc còn gây ra các tác dụng không mong muốn khác như: Nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, phát ban, 
rôi loạn giâc ngủ. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

QUA LIEU VÀ CÁCH XU TRÍ 
Quá liều: Do tốc độ hấp thu chậm nên nồng độ thuốc trong huyết tương thấp. Ngay cả khi xảy ra quá liều 
với một lượng lớn, thuốc chỉ gây ra một số triệu chứng rối loạn ở hệ tiêu hóa, hệ thần kinh (như mệt mỏi, 
chóng mặt, nhức đầu) và đôi khi gây tăng transaminase gan (AST). 

Cách xử trí: Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Nên rửa da dày sớm, theo dõi chức năng hô hấp và tim |. 
mạch. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 

Dược lực học 

Nhóm được lý: Thuốc trị giun sán dẫn chất tetrahydropyrimidin 

Mã ATC: P02CC01 

Cơ chế tác dụng 

Pyrantel là thuốc trị giun có hiệu quả với giun kim (Enterobius vermicularis), giun đũa (Ascaris 
lumbricoides), giun móc (Ancylostoma duodenale và Necator americanus). Pyrantel có tac dụng phong 
bế thần kinh cơ, làm tê liệt giun. Sau đó, nhờ hoạt động của nhu động ruột, giun theo phân được tổng ra 
ngoài. Thuốc tác động lên cả giun trưởng thành và chưa trưởng thành, nhưng không có tác dụng đối với 
ấu trùng đi chuyển trong các mô. 

Được động học 

Pyrantel kém hap thu qua đường tiêu hóa. Sau khi uống, nồng độ tối thiểu trong huyết tương đạt được là 
0,05-0,13 ug/ml trong vòng 1-3 giờ. Hơn 50% liều dùng được bài tiết qua phân dưới dạng không đổi. 
Dưới 7% liều dùng được tìm thấy trong nước tiểu dưới dạng không đổi và dạng chuyên hóa. Thuốc không 
làm phân có màu đỏ. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống x 5 ml. 

Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống x 10 ml. 

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 5 ml. 

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 10 ml. 

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 15 ml. 

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 20 ml. 

Hộp 1 chai 15 ml (kèm 1 cốc đong). 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
HAN DUNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUẢN: TCCS. 
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Cơ sở sản xuất 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 ny 2024 

AM ĐÓC NHÀ MÁY I~ 
Sà 3“ CÔNG TY 

: CỔ PHAN 
DƯỢC PHAM 
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